
BÁO CÁO
Danh sách người đăng ký thực hành khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Thực hiện công văn 4096/SYT-TCHC ngày 09/8/2025 của Sở Y tế về việc 
hướng dẫn để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương gửi danh sách người đăng ký thực 
hành khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện tháng 5 năm 2026 như sau:

1. Danh sách người đăng ký thực hành khám bệnh, chữa bệnh (Bản số 05  
năm 2026 gửi kèm)

2. Danh sách người hướng dẫn thực hành (gửi kèm).

  
  Nơi nhận:

- Phòng TCHC - Sở Y tế
- Lãnh đạo BV (để bc)
- Lưu VT, KHTHCĐT

 GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Anh

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN HẢI DƯƠNG

Số:       /BC-BV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày       tháng 5 năm 2026



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số:            /SY-SYT
Nơi nhận:
- Đăng cổng TTĐT SYT;
- Phòng QLHN YD;
- Phòng NVY;
- Trưởng phòng TC-HC;
- Lưu: VT, P.TC-HC (LHH)

SAO Y 

Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2026
TL. GIÁM ĐỐC

KT. TP TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Văn Trường
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Ban sB 05 nam 2026 

SO Y TE TH.A.NH PHO HAI PHONG C()NG HOA XA H(>I CHU NGHiA Vl~T NAM 

BE:NH VIE:N Y HQC C6 TRUYEN HAI DUONG D9c lip - Tl! do - H~nh phuc 

DANH SA.CH NGUOI DANG KY TH1/C HANH 

H9 va ten Thoi gian dang ky th\J'C hanh t~i C(1 SO' 

th\J'C hanh 

Nguy~n Thi Mai Lien Tir 04/5/2026 dSn 04/1 1/2026 

Hoang Van Toan Tu 04/5/2026 dSn 04/11 /2026 

Le Thi Nguy~t Tir 11/5/2026 dSn 11/02/2027 

Nguy~n Thi Hung Tu 13/5/2026 dSn 13/02/2027 

Nguy~n Thi Chang Tu 19/5/2026 dSn 19/11/2026 

NgtriYi ljp bi~u 

Tr§n Thi Hling 

Chfrc danh dang ky thl}'c hanh 

Cir nhan ky thu~t ph\lc h6i chuc nang 

Cao d~ng ky thu~t v~t ly tri li~u va ph\lc hf>i chuc nang 

Trung dp Y hQc c6 truy~n 

Trung dp Y hQc c6 truy~n 

Cao d~ng di~u duong 

Hai Phong, ngay 25 thang 5 nam 2026 

GIA.MDOC 

h~Anh 



SOY TE THANH PH6 HAl PHONG 

BtNH VltN Y HQC CO TRUYEN HAl DU'O'NG 

C()NG HOA XA H()J CHU NGHiA VJtT NAM 

Di)c l~p - Tl}' do - H~nh phuc 

DANH SA.CH NGU'OI HUONG DAN THl/C HANH 

Kem theo ban cong bb CO' so kham chua benh dap (mg yeu du la CO' so hu6ng d~n thuc hanh s6 01/BCB-BVYHCT 
ngay 28 thang 03 nam 2025 /:j~ p 

?, 

r•~ BE.NH Vi~ Ngay, Trinh dQ chuyen ·w ~o·cco '"Rl Ph~m vi ho~t d9ng l~V 

STT HQ va ten 
thang, moo (ghi theo van Chile danh/ Chile S6 chll'Dg chi Ngay tip 

chuyen mon (theo Ghi chu 

' 
HAIDVOt 

nam bing, chll'Dg chi vy/ Vi tri vitc lam hanh nghi CCHN 
CCHN) ~ sinh d119·c cip) 

~ 

Chuc danh Bae si 

CN V~t ly tri li~u khoa Thi.re hi~n chuyen mon 
Huong dfui thµc hanh: Cu 

l Vii Thanh Ngan CN V ~t ly tri li~u 003302/HD-CCHN 12/10/2023 nhan KTPHCN Nguy~n N(>i t6ng hqp cua cir nhan VL TL 
Thi Mai Lien 

CN Di~u ducrng t~i Thµc hi~n chuyen mon Huong dfui thµc hanh: Cu 
2 E>~gThi Sen CN Di€u duong khoa CAp ciru - Hbi sire 003307/HD-CCHN 28/06/2023 cua Di~u ducrng va nhan KTPHCN Nguy~n 

tich C\fC chllm soc b~nh nhan. Thi Mai Lien 

CN Ky thu~t PHCN 
Thµc hi~n chuyen mon 

Huang dful thµc hanh: Cao 
3 Ph~ Thu Hing CN Ky thu~t PHCN khoa Ngo~i t6ng hqp - 003353/HD-CCHN 11/07/2023 d~g VL TL va PHCN 

Ph\l khoa cuaKTVPHCN 
Hoang Van Toan 

CN Di~u ducrng t~i Thµc hi~n chuyen mon Huong dfui thµc hanh: 
4 E>~gThi Sen CN Di€u duong khoa Cftp cfru - H6i sue 003307/HD-CCHN 28/06/2023 cua Di~u ducrng va Cao d~g VLTL va 

tich cµc chlim s6c b~nh nhan. PHCN Hoang Van Toan 



Thµc hi~n chuyen 

CN Di~u duong t{li mon cua Di~u Hu6ng din thl,l'c hanh: Cao 

5 Ph~m Van Huy CN Di~u duong khoa Ngo~i T6ng 003211/HD-CCHN 28/06/2023 duong, cham ciru ding di~u duang Nguy~n 

hQ'P - Ph\l khoa nang cao, ph1,1 te, ph1,1 Thi Chang 

m6 

CN E>i!u duang t~i Th\Ic hi~n chuyen m6n Hu6ng din thl,Ic hanh: Cao 

6 D~ng Thi Sen CN Di~u duong kl Ct , Hl, , 
10a ap cuu - 01 sue 003307/HD-CCHN 28/06/2023 cua Di~u duang va ding di~u duang Nguy~n 

tieh e\fc eham soc b~nh nhan. Thi Chang 

0005771 /HD-CCHN 01/08/2016 
Kham b?nh, chfra ~nh 

Kham ehfra b?nh khoa b~ng YHCT Hu6ng din thl,Ie hanh: 

7 Hoang Quy Quan Bae syYHCT CAp cuu - H6i sue tieh Trung dp y hQC c6 truy~n 

e\Ie 
Kham va xu tri b?nh 

Le Thi Nguy~t 

Sb 119/QD -SYT 08/02/2016 
nhan h6i sue dp CLTU 

003455/HD-CCHN 12/10/2013 Kham b?nh, chfra b?nh 
b~ng YHCT 

Kham ehfra b~nh- Hu6ng din thl,Ic hanh: 

8 Ph!l-J11 Thu Hoang Bae sy CKI YHCT Truang khoa Ngo~i Trung dp y hQC c6 truy~n 
t6ng hQ'P - Phv khoa Le Thi Nguy~t 

Sb l I 9/Q0 -SYT 
Kham ~nh, chfra b?nh 

21/01/2016 Ngo~i khoa; kham 
chfra b~nh N◊i khoa 

0005771/HD-CCHN 01/08/2016 Kham ~nh, chfra ~nh 
Kham chfra b~nh khoa bing YHCT Hu6ng dfrn th\Ie hanh: 

9 Hoang Quy Quan Bae sy YHCT C§p cuu - H6i sue tich Trung cAp y hQC cf> truy~n 
e\fe Nguy~n Thi Hung 

S6 119/QD -SYT 08/02/2016 Kham va xtr tri b~nh 
nhan h6i sue dp euu 



003455/HD-CCHN 12/10/2013 
Kham ~nh, chiia ~nh 
bingYHCT 

Kham chO'a ~nh- Huong din thµc hanh: 
Bae sy CKI YHCT Truong khoa Ngo{li 

~ • l 

10 Ph,m Thu Hoang T rung cap y hQC co truyen 
t6ng hqp - Ph\l khoa Kham ~nh, chiia ~nh Nguy~ Thi Hung 

S6 119/QO -SYT 21/01/2016 Ngo~i khoa; kham 
chiia ~nh NQi khoa 

Hai Phong, ngay 25 thang 5 nam 2026 
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